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SỞ GIÁO DỤC & ĐT THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN 

(Đề có 04  trang) 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II, NĂM HỌC 2023 - 2024 
Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn:  VẬT LÍ 12  
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề) 

    Họ và tên: .................................Lớp: ................ Số báo danh: .......... Mã đề 001 

 C©u 1 :  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách hai khe 0,2 mm, ánh sáng đơn sắc 
làm thí nghiệm có bước sóng 0,6 mµ . Lúc đầu, màn cách hai khe 1,6 m. Tịnh tiến màn theo 
phương vuông góc mặt phẳng chứa hai khe một đoạn d thì tại vị trí vân sáng bậc ba lúc đầu trùng 
vân sáng bậc hai. Màn được tịnh tiến 

A.  xa hai khe 150 cm.  B.  xa hai khe 80 cm. 
C.  gần hai khe 80 cm. 

  
D.  gần hai khe 150 cm. 

C©u 2 :  Công thức tính độ hụt khối của nguyên tố A
Z X  

A. ( )( ). .∆ = + − −p n Xm Z m Z A m m  B.  0.∆ =m   

C.  ( )( ). .∆ = − + −X p nm m Z m Z A m  D. ( )( ). .∆ = + − −p n Xm Z m A Z m m   

C©u 3 :  Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ nguyên chất. Kể từ lúc ban đầu, trong khoảng 
thời gian 10 ngày có 3/4 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của 
đồng vị phóng xạ này là       

A. 20 ngày.            B. 7,5 ngày.              
C. 2,5 ngày. D. 5 ngày .              

C©u 4 :  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách 
từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 mµ . Vân sáng bậc 4 cách vân 
trung tâm một khoảng  

A.  16 mm. B. 1,6 mm.  C.  0,16 mm.              D.  0,016 mm.       
C©u 5 :  Chọn câu không đúng?  

A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.  
B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh. 
C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.  
D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người. 

C©u 6 :  Gọi ε Đ là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ; εL là năng lượng của phôtôn ánh sáng lục; 
εV là năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng? 

A.  ε Đ  > εV  > εL. B.  εL  > ε Đ > εV.      
C.  εL > εV > ε Đ. D.  εV  > εL  > ε Đ.    

C©u 7 :  Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? 

A.  2k Dx
a
λ

=     .                 B.  k Dx
a
λ

=        .   

C.  
2

k Dx
a
λ

=   .           D. ( )2 1
2

k D
x

a
λ+

= . 

C©u 8 :  Đồng vị phóng xạ   𝑅𝑅𝑅𝑅88
226    phân rã α và biến đổi thành hạt nhân X. Lúc đầu Ra nguyên chất có 

khối lượng 0,064 g. Hạt nhân Ra có chu kỳ bán rã là 1517 năm. Số hạt nhân X tạo thành trong 
năm thứ 786 là bao nhiêu?    

A. 4. 1016 hạt   .          B.  4,57. 1015 hạt.            
C.  2,28. 1016 hạt. D.  5,44. 1016 hạt.           

C©u 9 :  Năng lượng liên kết là 
A. năng lượng dùng để liên kết các proton.  B. năng lượng dùng để liên kết một nuclon. 
C. năng lượng để liên kết các notron. D. năng lượng dùng để liên kết tất cả các nuclon. 

C©u 10 :  Sóng FM của đài truyền thanh Thái Nguyên có tần số f = 102,7 MHz. Bước sóng mà đài thu được 
có giá trị xấp xỉ bằng  
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A. 2,92 m.                       B.  40 m.                        
C.  4 m.                               D.  292 m. 

C©u 11 :  Chọn câu trả lời sai. Tia hồng ngoại  
A.  có bản chất là sóng điện từ.  
B.  là những bức xạ không nhìn thấy được và có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.  
C.  ứng dụng để trị bệnh còi xương.  
D. do các vật bị nung nóng phát ra. Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt. 

C©u 12 :  Hạt nhân 17
8O  có 

A.  9 ptoton; 17 notron.  B.  9 proton; 8 notron. 
C.  8 proton; 17 notron.   D.  8 proton; 9 notron.                                               

C©u 13 :  Chọn câu Đúng. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì 
A.  tấm kẽm trở nên trung hoà về điện.   B.  tấm kẽm mất dần điện tích âm.       
C.  điện tích âm của tấm kẽm không đổi. D.  tấm kẽm mất dần điện tích dương.     

C©u 14 :  Đối với sự lan truyền sống điện từ thì 
A.  vectơ cường độ điện trường E



 và vectơ cảm ứng từ B


 luôn vuông góc với phương truyền sóng. 
B.  vectơ cường độ điện trường E



 và vectơ cảm ứng từ B


 luôn cùng phương với phương truyền sóng. 

C.  vectơ cảm ứng từ B


 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E


 vuông 
góc với vectơ cảm ứng từ B



. 

D.  vectơ cường độ điện trường E


 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B


 vuông 
góc với vectơ cường độ điện trường E



.  
C©u 15 :  Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng)  

A.  tách sóng    B.  khuếch đại     C.  phát dao động cao 
tần  D.  biến điệu 

C©u 16 :  So với hạt nhân 29
14 Si , hạt nhân 40

20Ca  có nhiều hơn 
A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. B.  6 nơtrôn và 5 prôtôn.                         
C.  5 nơtrôn và 12 prôtôn. D.  5 nơtrôn và 6 prôtôn.  

C©u 17 :  Vị trí vân tối trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? 

A.  k Dx
a
λ

=          B.  ( )2 1
2

k D
x

a
λ+

=  

C.  
2

k Dx
a
λ

=              D. 
2k Dx

a
λ

=   

C©u 18 :  Cho công thoát êlectron của kim loại là A = 2eV. Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là 
A.  0,675µm.      B.  0,525µm.           C.  0,585µm. D.  0,625µm.  

C©u 19 :  Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất là 0,053 nm. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ năm là 
A. 10,25.10-10 m.    B.  0,016.10-10 m.         
C.  13,25.10-10 m. D.  2,65.10-10 m.            

C©u 20 :   Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong 
mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng 
điện từ của mạch bằng  

A.  2
0

1 CU
2

.  B.  
2
0U LC

2
.

  
C.  21 LC

2
.  D.  21 CL

2
. 

C©u 21 :  Hạt nhân có 3 proton và 4 notron có kí hiệu là 
A.  4

3X   B.  3
4 X   C.  7

4 X   D.  7
3X  

C©u 22 :  Trong hiện tượng quang dẫn của một chất bán dẫn. Năng lượng cần thiết để giải phóng một 
electron liên kết thành electron tự do là A thì bước sóng dài nhất của ánh sáng kích thích gây ra 
được hiện tượng quang dẫn ở chất bán dẫn đó được xác định từ công thức 

A.  hA/c.            B.  c/hA;  C.  hc/A.             D.  A/hc. 
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C©u 23 :  Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. 
Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ 
điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì  

A. 0 0
LU I
C

= . B. 0
0

IU
LC

= .  C. 0 0U I LC= . D. 0 0
CU I
L

= .  

C©u 24 :  Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có 
màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là  

A.  nhiễu xạ ánh sáng.      B.  tán sắc ánh sáng.   
C.  khúc xạ ánh sáng. D.  giao thoa ánh sáng. 

C©u 25 :  Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung 
tâm là  

A.  i .                B.  i/2   .                     C.  i/4.  D.  2i. 
C©u 26 :  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân 

sáng liên tiếp là 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là  
A.  0,65 mµ .  B.  0,75 mµ .         C.  0,71 mµ .  D.  0,69 mµ . 

C©u 27 :  Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ 
điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp 
với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng) 
của mạch lúc này bằng  

A.  2f.     B.  f/4.     C.  4f.     D.  f/2.  
C©u 28 :  Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự 

cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện 
thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V 
thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng  

A.  6 mA.    B.  9 mA.    C.  12 mA.  D.  3 mA.    
C©u 29 :  Thí nghiệm giao thoa Y-Âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe a 

= 1mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ 
cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông 
góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. 
Bước sóng λ có giá trị là 

A.  0,50μm  B.  0,60μm  C.  0,70μm  D.  0,64μm 
C©u 30 :  Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ 

t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là 
A. N0(1−λt). B.  N0.e−λt .             
C. N0(1−eλt) .           D.  N0(1−e−λt) .         

C©u 31 :  Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 
4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 µm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện 
tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?       

A. Kali và đồng.  B. Kali và canxi. C.  Bạc và đồng.  D. Canxi và bạc.  
C©u 32 :  Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì 

A.  tần số không đổi, vận tốc thay đổi.  B. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.  
C.  tần số không đổi, vận tốc không đổi.  D.  tần số thay đổi, vận tốc không đổi. 

C©u 33 :  Chọn câu đúng. Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là 
A. hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn. 
B.  hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn. 
C. sự giải phóng các êléctron liên kết để chúng trở thành êléctron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ 

điện từ. 
D. nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn. 

C©u 34 :  Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là 
chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên 
quỹ đạo M bằng 
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A.  9.  B.  2.  C.  3.              D.  4. 
C©u 35 :  Sau khi được tách ra từ hạt nhân 4

2 ,He  tổng khối lượng của 2 prôtôn và 2 nơtrôn lớn hơn khối 

lượng hạt nhân 4
2 He  một lượng là 0,0305u. Nếu 21u 931MeV/ c= , năng lượng ứng với mỗi 

nuclôn, đủ để tách chúng ra khỏi hạt nhân 4 He là bao nhiêu? 
A.  28,3955 MeV.    B.  160.2745.10 MeV . 
C.  152,745.10 J .      D.  7,098875 MeV.  

C©u 36 :  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? 
A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. 
B.  Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. 
C.  Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 
D.  Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng. 

C©u 37 :  Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì  
A.  năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 
B.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.  
C.  năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.   
D.  năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.  

C©u 38 :  Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời 
gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?     

A. 25,25%.              B. 13,5%. 
C. 93,75%.                D. 6,25%.                

C©u 39 :  Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J  
A.  không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.  
B.  không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của 

nguồn sáng đó. 
C.  phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.  
D.  không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J , mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của 

nguồn sáng đó.  
C©u 40 :  Chọn câu trả lời đúng.  Tia tử ngoại 

A. là các bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng tím.  
B. có bản chất là sóng điện từ. 
C. ứng dụng để trị bệnh ung thư.  
D. do tất cả các vật bị nung nóng phát ra.  

                                                      
                                                             ……. Hết………  
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